	         UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MN B XÃ NGỌC HỒI


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP NT D1- NĂM HỌC 2023- 2024
	      Hoạt   động

Thứ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG GÓC
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	2
	Thể dục


	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn
	HĐ ngoài lớp học: Giao lưu thể thao, TCVĐ, dân vũ, trải nghiệm, HĐ lao động, nhảy dancesport
	Hướng dẫn trò chơi mới 

	3
	Âm nhạc


	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc
	Rèn kĩ năng vệ sinh 

(KN tự phục vụ)

	4
	HĐ Nhận biết 


	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc
	Rèn kỹ năng phân biệt, hình và mầu

	5
	Văn học
	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc
	Ôn làm quen văn học

	6
	Tạo hình
	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc
	- Biểu diễn văn nghệ 

- Nêu gương bé ngoan


	UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MN B XÃ NGỌC HỒI


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP NT D2- NĂM HỌC 2023- 2024
	      Hoạt   động

Thứ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG GÓC
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	2
	Âm nhạc


	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn
	HĐ ngoài lớp học: Giao lưu thể thao, TCVĐ, dân vũ, trải nghiệm, HĐ lao động, nhảy dancesport
	Hướng dẫn trò chơi mới 


	3
	HĐ Nhận biết 


	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc
	Rèn kỹ năng phân biệt, hình và mầu

	4
	Văn học
	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc
	Ôn làm quen văn học 

	5
	Tạo hình


	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc
	Rèn kĩ năng vệ sinh 

(KN tự phục vụ)



	6
	Thể dục 
	Quan sát có mục đích

Vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc
	- Biểu diễn văn nghệ 

- Nêu gương bé ngoan


	UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MN B XÃ NGỌC HỒI



THỜI KHOÁ BIỂU LỚP MGB C1- NĂM HỌC 2023- 2024
	        Hoạt động

Thứ/Tuần
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG GÓC
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	2
	Tuần lẻ (1,3)
	Âm nhạc 
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Hướng dẫn trò chơi mới


	
	Tuần chẵn (2,4)
	Thể dục 
	
	
	

	3
	Tuần lẻ (1,3)
	Khám phá


	Hoạt động lao động

( HĐ Giao lưu)

Chơi tự chọn 
	HĐ ngoài lớp học: Giao lưu thể thao, TCVĐ, dân vũ, trải nghiệm, HĐ lao động, nhảy dancesport
	Rèn kĩ năng vệ sinh 

 KN tự phục vụ

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	4
	Tuần lẻ (1,3)
	Văn học
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Ôn làm quen văn học

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	5
	Tuần lẻ (1,3)
	Làm quen với Toán
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Ôn Toán

(Sử dụng vở TCHT)

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	6
	Tuần lẻ (1,3)
	Tạo hình
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Biểu diễn văn nghệ 

Nêu gương bé ngoan



	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	· 
	· 


     UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MN B XÃ NGỌC HỒI

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP MGB C2- NĂM HỌC 2023- 2024
	        Hoạt động

Thứ/Tuần
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG GÓC
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	2
	Tuần lẻ (1,3)
	 Văn học
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Ôn làm quen văn học

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	3
	Tuần lẻ (1,3)
	Làm quen với Toán
	Hoạt động lao động

( HĐ Giao lưu)

Chơi tự chọn 
	HĐ ngoài lớp học: Giao lưu thể thao, TCVĐ, dân vũ, trải nghiệm, HĐ lao động, nhảy dancesport
	Ôn Toán

(Sử dụng vở TCHT)

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	4
	Tuần lẻ (1,3)
	Âm nhạc 
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Hướng dẫn trò chơi mới


	
	Tuần chẵn (2,4)
	Thể dục 
	
	
	

	5
	Tuần lẻ (1,3)
	Tạo hình
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Rèn kĩ năng vệ sinh 

 KN tự phục vụ

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	6
	Tuần lẻ (1,3)
	Khám phá


	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Biểu diễn văn nghệ 

Nêu gương bé ngoan



	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	· 
	· 


  UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MN B XÃ NGỌC HỒI


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP MGN B1- NĂM HỌC 2023- 2024
	        Hoạt động

Thứ/Tuần
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG GÓC
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	2
	Tuần lẻ (1,3)
	Âm nhạc 
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Hướng dẫn trò chơi mới


	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	
	Tuần lẻ (1,3)
	Khám phá


	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Rèn kĩ năng vệ sinh 

 KN tự phục vụ

	
	Tuần chẵn (2,4)
	Thể dục
	
	
	

	4
	Tuần lẻ (1,3)
	  Văn học
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	HĐ ngoài lớp học: Giao lưu thể thao, TCVĐ, dân vũ, trải nghiệm, HĐ lao động, nhảy dancesport
	Ôn làm quen văn học

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	5
	Tuần lẻ (1,3)
	Làm quen với Toán
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Ôn Toán

(Sử dụng vở TCHT)

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	6
	Tuần lẻ (1,3)
	Tạo hình

	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Biểu diễn văn nghệ 

Nêu gương bé ngoan



	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	· 
	· 


   UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MN B XÃ NGỌC HỒI


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP MGN B2- NĂM HỌC 2023- 2024
	        Hoạt động

Thứ/Tuần
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG GÓC
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	2
	Tuần lẻ (1,3)
	  Văn học
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Ôn làm quen văn học 

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	3
	Tuần lẻ (1,3)
	Âm nhạc
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Hướng dẫn trò chơi mới


	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	4
	Tuần lẻ (1,3)
	  Làm quen với Toán
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	HĐ ngoài lớp học: Giao lưu thể thao, TCVĐ, dân vũ, trải nghiệm, HĐ lao động, nhảy dancesport
	Ôn Toán

(Sử dụng vở TCHT)

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	5
	Tuần lẻ (1,3)
	Khám phá


	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Rèn kĩ năng vệ sinh 

 KN tự phục vụ

	
	Tuần chẵn (2,4)
	Thể dục
	
	
	

	6
	Tuần lẻ (1,3)
	Tạo hình

	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Biểu diễn văn nghệ 

Nêu gương bé ngoan



	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	· 
	· 


     UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MN B XÃ NGỌC HỒI


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP MGL A1- NĂM HỌC 2023- 2024
	        Hoạt động

Thứ/Tuần
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG GÓC
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	2
	Tuần lẻ (1,3)
	Thể dục
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Hướng dẫn trò chơi mới


	
	Tuần chẵn (2,4)
	Khám phá
	
	
	

	3
	Tuần lẻ (1,3)
	Làm quen với Toán
	Hoạt động lao động

( HĐ Giao lưu)

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Ôn Toán

(Sử dụng vở TCHT)

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	4
	Tuần lẻ (1,3)
	LQCV
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Ôn LQCV 

(Sử dụng vở LQCV)



	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	5
	Tuần lẻ (1,3)
	Tạo hình
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	HĐ ngoài lớp học: Giao lưu thể thao, TCVĐ, dân vũ, trải nghiệm, HĐ lao động, nhảy dancesport 
	Rèn kĩ năng vệ sinh 

 KN tự phục vụ

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	6
	Tuần lẻ (1,3)
	Âm nhạc
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Biểu diễn văn nghệ 

Nêu gương bé ngoan



	
	Tuần chẵn (2,4)
	Văn học
	
	
	


     UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MN B XÃ NGỌC HỒI


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP MGL A2- NĂM HỌC 2023- 2024
	        Hoạt động

Thứ/Tuần
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG GÓC
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	2
	Tuần lẻ (1,3)
	Âm nhạc
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Hướng dẫn trò chơi mới


	
	Tuần chẵn (2,4)
	Văn học
	
	
	

	3
	Tuần lẻ (1,3)
	LQCV
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Ôn LQCV 

(Sử dụng vở LQCV)



	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	4
	Tuần lẻ (1,3)
	Làm quen với Toán
	Hoạt động lao động

( HĐ Giao lưu)

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Ôn Toán

(Sử dụng vở TCHT)

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	5
	Tuần lẻ (1,3)
	Thể dục
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	HĐ ngoài lớp học: Giao lưu thể thao, TCVĐ, dân vũ, trải nghiệm, HĐ lao động, nhảy dancesport 
	Rèn kĩ năng vệ sinh 

 KN tự phục vụ

	
	Tuần chẵn (2,4)
	Khám phá
	
	
	

	6
	Tuần lẻ (1,3)
	Tạo hình
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Biểu diễn văn nghệ 

Nêu gương bé ngoan



	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	


UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MN B XÃ NGỌC HỒI


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP MGL A3- NĂM HỌC 2023- 2024

	        Hoạt động

Thứ/Tuần
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG GÓC
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	2
	Tuần lẻ (1,3)
	Âm nhạc
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Hướng dẫn trò chơi mới


	
	Tuần chẵn (2,4)
	Văn học
	
	
	

	3
	Tuần lẻ (1,3)
	Làm quen với Toán
	Hoạt động lao động

( HĐ Giao lưu)

Chơi tự chọn 
	Hoạt động góc

	Ôn Toán

(Sử dụng vở TCHT)

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	4
	Tuần lẻ (1,3)
	LQCV
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Ôn LQCV 

(Sử dụng vở LQCV)



	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	5
	Tuần lẻ (1,3)
	Tạo hình
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	HĐ ngoài lớp học: Giao lưu thể thao, TCVĐ, dân vũ, trải nghiệm, HĐ lao động, nhảy dancesport 
	Rèn kĩ năng vệ sinh 

 KN tự phục vụ

	
	Tuần chẵn (2,4)
	
	
	
	

	6
	Tuần lẻ (1,3)
	Thể dục
	Quan sát có mục đích

Trò chơi vận động

Chơi tự chọn
	Hoạt động góc

	Biểu diễn văn nghệ 

Nêu gương bé ngoan



	
	Tuần chẵn (2,4)
	Khám phá
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